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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
I. LỊCH SỬ: (1,5điểm)
Câu 1: Khoanh tròn vào ý trước câu trả lời đúng nhất.
Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là:

A. Đường Hồ Chí Minh trên biển.

B. Đường số 1.

C. Đường Hồ Chí Minh.
Câu 2: Nối thời gian lịch sử ứng với sự kiện lịch sử cho phù hợp:
       Thời gian lịch sử                                           Sự kiện lịch sử

	21 / 7 / 1954
	1       a
	Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước


	19 / 05 / 1959
	2        b        
	Mở đường Trường Sơn


	25 / 04 / 1976
	3      c
	Tổng tuyển cử bầu Quốc hội


	30 / 04 / 1975
	4        d
	Lễ kí hiệp định Giơ- ne- vơ


II. ĐỊA LÍ: (1,5 điểm) 
Câu 1: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống (.
Đa số dân cư châu Á là:

     a.( Da vàng                          b.( Da trắng                         c.( Da đen 
Câu 2: Khoanh vào ý đúng nhất:
a. Châu Á có khí hậu nhiệt đới

b. Châu Á có khí hậu Ôn đới

c. Châu Á có khí hậu hàn đới

d. Châu Á có đủ các đới khí hậu

Câu 3: Trung Quốc là nước có nền kinh tế :

a. Chậm phát triển
b. Đang phát triển

c. Phát triển mạnh

B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) 
I. LỊCH SỬ: (3 điểm)
Câu 1.  Ta mở đường Trường sơn nhằm mục đích gì ? 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 2 :  Quốc hội khóa VI đã có những quyết định quan trọng gì ?
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


II. ĐỊA LÍ: (3 điểm)
Câu 1: Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất nhiều lúa gạo?

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 2: Em hãy nêu đặc điểm địa hình châu Mĩ.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


ĐÁP ÁN BÀI KT : LS -ĐL 
A .PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

I. LỊCH SỬ: (1,5điểm)
Câu 1: 0,5 điểm
Câu 2:1 điểm ( Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2

	Ý đúng
	b
	1 – d          2 – b

                     3 – c          4 – a 


II. ĐỊA LÍ: (1,5 điểm)
Mỗi  câu trả lời đúng ghi 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3

	Ý đúng
	a
	d
	b


B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) 
I. LỊCH SỬ: (3điểm)
Câu 1.  Ta mở đường Trường sơn nhằm mục đích gì ?- 1 điểm 
Trả lời:
 Ta mở đường Trường sơn nhằm mục đích:  để đáp ứng nhu cầu chi viện cho chiến trường miền Nam về sức người, vũ khí, lương thực... góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam.
Câu 2 :  Quốc hội khóa VI đã có những quyết định quan trọng gì ?- 2 điểm
Trả lời:
Quốc hội khóa VI có những quyết định quan trọng là: Lấy tên nước là  nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn- Gia Định đổi tên là Thành Phố Hồ Chí Minh.

II. ĐỊA LÍ: (3 điểm)
Câu 1: Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất nhiều lúa gạo? - 1,5 điểm
Trả lời:
Khu vực Đông Nam Á lại sản xuất nhiều lúa gạo vì: 

- Có đồng  bằng rộng lớn, đất đai phù sa màu mở.
- Khí hậu gió mùa nóng ẩm. 
- Người dân cần cù có nhiều kinh nghiệm trong lao động sản xuất... 

Câu 2: Em hãy nêu đặc điểm địa hình châu Mĩ ?- 1,5 điểm

Đặc điểm địa hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang đông: Dọc bờ biển phía tây là các dãy núi cao đồ sộ, ở giữa là những đồng bằng rộng lớn, phía đông là những dãy núi thấp và cao nguyên. ....



























